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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Mô hình hóa tầng chứa dầu khí (Reservoir modeling)
Mã số học phần: 7060217
Số tín chỉ học phần: 2 (1-2-3), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 13			Bài tập: 2			   Thực hành: 30
Thực tập: 0			Đồ án: 0                	 	    Tự học: 45
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
2. TS. Nguyễn Minh Hòa	0602-11
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất dầu khí đại cương (7060206)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Giúp sinh viên năm được kiến thức cơ bản về lý thuyết và các kỹ năng thực hành về:
4.1.2. Nắm vững được các thuật toán sử dụng trong xây dựng mô hình để áp dụng vào một data set cụ thể 
4.1.3. Xây dựng mô hình tướng trầm tích
4.1.4. Xây dựng mô hình độ rỗng, độ thấm của tầng chứa
4.1.5. Tính toán trữ lượng từ mô hình
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng sử dụng phần mềm Petrel để xây dựng mô hình tầng chứa dầu khí
4.2.2. Kỹ năng phân tích đánh giá dữ liệu và lựa chọn thuật toán phù hợp cho từng khu vực cụ thể
4.2.3. Kỹ năng làm việc theo nhóm
4.2.4. Kỹ năng tính toán và xây dựng các variogram trên giấy
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu chung về địa thống kê, các thuật toán sử dụng trong địa thống kê; Xây dựng mô hình địa tầng và cấu trúc; Xây dựng mô hình tướng; Xây dựng mô hình độ rỗng; Xây dựng mô hình độ thấm; Xây dựng mô hình độ bão hòa chất lưu.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 Giới thiệu chung về địa thống kê
	2
	

	1.1
	Khái niệm cơ bản về địa thống kê
	
	4.1.1
4.1.2


	1.2
	Các dạng mô hình và số liệu đầu vào của mô hình
	
	

	Chương 2
	Variogram
	5
	

	2.1
	Tổng quan về variogram
	
	4.1.1
4.1.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	2.2
	Cách biểu diễn varogram
	
	

	2.3
	Các loại variogram
	
	

	2.4
	Bài tập: xây dựng variogram thực nghiệm
	(2)
	

	Chương 3
	Kriging
	4
	

	3.1
	Các nguyên tắc về Kriging
	
	4.1.1
4.1.2
4.2.2
4.2.3


	3.2
	Các loại Kriging
	
	

	3.3
	Ảnh hưởng của variogram đối với kết quả của Kriging
	
	

	Chương 4
	Gaussian Simulation
	4
	

	4.1
	Các nguyên tắc về thuật toán Gaussian Simulation
	
	4.1.1
4.1.2
4.2.2
4.2.3


	4.2
	So sánh Simulation với Kriging
	
	

	4.3
	Ảnh hưởng của các thông số của variogram đối với thuật toán Simulation
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 5
	Mô hình hóa tầng chứa dầu khí
	30
	

	5.1
	Nhập dữ liệu đầu vào
	
	4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1





	5.2
	Xây dựng mô hình cấu trúc
	
	

	5.3
	Xây dựng mô hình tướng trầm tích
	
	

	5.4
	Xây dựng mô hình thuộc tính (rỗng, thấm)
	
	

	5.5
	Tính trữ lượng
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Thảo luận bài tập trên lớp
- Hướng dẫn sinh viên trực tiếp thực hành trên máy tính chạy phần mềm xây dựng mô hình tầng chứa dầu khí. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm thực hành
	- Nộp báo cáo, kỹ năng thực hành trên máy tính
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần dưới dạng trắc nghiệm
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[bookmark: _GoBack] [1] Schlumberger software, “Petrel manual 2010”
[2] Christian Lantuéjoul, 2002, Geostatistical Simulation:  Models and Algorithms, Springer
[3] Simon W. Houlding, 2000, Practical Geostatistics:  Modeling and Spatial Analysis, Springer
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1 Giới thiệu chung về địa thống kê
1.1. Khái niệm cơ bản về địa thống kê.
1.2. Các dạng mô hình và số liệu đầu vào của mô hình.
	2

	0
	0

	+Tài liệu: đọc handout 1 do giáo viên cung cấp


+Tìm hiểu các thông tin và khái niệm về Địa thống kê [1&2]


	1-2
	Chương 2
	Variogram
2.1 Tổng quan về variogram
2.2 Cách biểu diễn varogram
2.3 Các loại variogram
2.4 Bài tập: xây dựng variogram thực nghiệm
	3
	2
	0
	+ Tài liệu: đọc handout 3 do giáo viên cung cấp


+ Đọc và tìm hiểu trước tài liệu về cách thức xây dựng mô hình địa tầng trong tài liệu [1]







	2-3
	Chương 3	Kriging
3.1 Các nguyên tắc về Kriging
3.2 Các loại Kriging
3.3 Ảnh hưởng của varigram đối với kết quả của Kriging

	4
	0
	
	+ Đọc và tìm hiểu trước về thuật toán Kriging


+ Tìm hiểu ý nghĩa của thuật toán Kriging khi sử dụng chạy mô hình



	



3-4

	Chương 4	Gaussian Simulation
4.1 Các nguyên tắc về thuật toán Gassian Simulation
4.2. So sánh Simulation với Kriging
4.3	Ảnh hưởng của các thông số của variogram đối với thuật toán Simulation
	4
	0
	0
	+ Đọc và tìm hiểu trước tài liệu về cách thức xây dựng mô hình độ rỗng trong tài liệu [3]



+ Tìm hiểu ý nghĩa của thuật toán Gausian  khi sử dụng chạy mô hình





	




5-8
	Chương 5	Mô hình hóa tầng chứa dầu khí
5.1	Nhập dữ liệu đầu vào
5.2	Xây dựng mô hình cấu trúc
5.3	Xây dựng mô hình tướng trầm tích
5.4	Xây dựng mô hình thuộc tính (rỗng, thấm)
5.5	Tính trữ lượng
	0
	0
	30
	+ Đọc và tìm hiểu trước tài liệu về cách thức xây dựng mô hình tầng chứa [1-2-3]


+ Tìm hiểu sự sai số của tài liệu khi làm thô hóa dữ liệu  [1&2]


+ Thực hành thao tác nhiều lần ở nhà các bước xây dựng mô hình  trên phần mềm Petrel. Sau đó tính trữ lượng [1]




	
	Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018
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